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Các đập RCC trên thế giới
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Tiêu chuẩn Thiết kế và Phân tích đập RCC 

 Như đối với đập trọng lực BT truyền thống nhưng khác về trị số của các thông số.

Điều kiện cơ học

- Độ bền và ổn định chống trượt

- Biến dạng, lún : phan tích PTHH

Điều kiện thủy lực

- Thấm

- Gradient thủy lực

Phân tích nhiệt

- Chỉ cần thiết với những đập lớn và nhiệt độ khu vực thay đổi nhiều
- Không có tác dụng nhiều với những đập nhỏ có khe, mạch co

 Sử dụng quy định của VN, nếu có, đồng thời có thể sử dụng các quy định, hướng dẫn 

hiện có khác (USA, Canada, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ...). 

Không có bộ quy định này hay hơn hoặc kém bộ quy định khác! Mọi bộ quy định đều 

nhất quán và áp dụng cùng nguyên lý chung (chúng được đơn giản hóa cho thực tế sử 

dụng). Chúng khác nhau chủ yếu ở cách trình bầy và dẫn đến các kết quả tương tự 

nhau!  Điều quan trọng nhất là sử dụng các thông số và tiêu chuẩn tương đồng (hệ số 

an toàn chung và hệ số an toàn từng phần đối với lực ma sát, lực dính và độ bền kéo 

lớn nhất). Không dùng hỗn hợp các bộ quy định và, với mục đích an toàn, không sử 

dụng các kết quả không thuận lợi!

Áp dụng thông qua luận xét tốt của các kỹ sư có kinh nghiệm thì quan trọng hơn thuần 

túy các điều khoản trong bộ quy định!
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Thiết kế đập RCC phải phù hợp với các đặc điểm 

của kỹ thuật bê tông đầm lăn (Nguyên lý cơ bản)

• Sử dụng ở mức nhiều nhất có thể  các loại vật liệu địa phương (các loại cốt liệu, vật 

liệu kết dính).

• Giảm ở mức nhiều nhất có thể khối lượng vật liệu kết dính, nhất là tro bay nếu chúng 

không có sẵn ở gần khu vục xây dựng (< 200 km).

• Lựa chọn mặt cắt đập phù hợp với đặc điểm của RCC và chất lượng nền, ... và không 

theo điều ngược lại! (Xem các đập ví dụ ở Ma Rốc và Pháp).

• Mọi đập RCC phải được tối ưu hóa theo điều kiện của khu vực xây dựng (linh hoạt 

trong thiết kế) : tránh đồng đều hóa trong thiết kế đập và thiết kế thành phần của vật liệu 

RCC!

• Tạo thuận lợi ở mức nhiều nhất có thể cho công tác thi công RCC :

Nếu có thể, tránh bố trí kết hợp với các kết cấu khác, kể cả các đường dẫn/ống lớn. 

 Nếu có thể, bố trí tách riêng đập và NMTĐ (ví dụ như NMTĐ Long Tan và Salto Caxias). 

 Chọn thiết bị thi công phù hợp với mức độ đổ bê tông.

• Thực hiện tỉ lệ RCC/BTTT cao nhất trong thiết kế.

• Nếu có lợi, có thể thiết kế tách riêng chức năng cơ học và chức năng kín nước.
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Các xu hướng thết kế và thi công đập RCC ở Hoa Kỳ
F.Y.Abdo (2010)

“    Có lẽ các phát triển giá trị nhất trong thiết kế các đập RCC mới đây ở Hoa 

Kỳ là: 

• Mở rộng kích thước mặt cắt đập để giảm độ bền RCC yêu cầu đã dẫn đến 

cơ hội sử dụng các cốt liệu sẵn có ở khu vực xây dựng.

• Thiết kế đập đủ chịu toàn bộ áp lực đẩy ngược đã loại trừ yêu cầu có thoát 

nước trong nền và hành lang tiêu nước (cho các đập nhỏ và vừa).

• Không cần xây dựng bể tiêu năng”.

Mục đích của các slides tiếp theo là minh họa một số các khuyến nghị nêu 

trên thông qua các ví dụ về các đập RCC mới đây trên thế giới.
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Linh hoạt trong thiết kế đập RCC  
Mặt cắt ngang các đập trên thế giới rất khác nhau, tùy theo chất lượng nền, cốt liệu, loại 

và hàm lượng vật liệu kết dính.
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Đập Longtan (T.Q) 
2007

Một trong những đập RCC lớn 

nhất trên thế giới cho thấy đầy 

đủ các ưu điểm của kỹ thuật 

RCC.

Mặt hạ lưu rất tốt với phương pháp BT biến thái và một nõn 

khoan thân đập nguyên vẹn dài 15m.

Không có thấm trong hành lang   
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ĐẬP LONGTAN

Là một ví dụ hay về bố trí tách riêng  

đập và NMTĐ.

Bố trí trên cho phép thi công riêng biệt 

BT truyền thống và RCC, đổ RCC liên 

tục và đều đặn, phát điện 3 tổ máy đầu 

tiên trước khi kết thúc thi công đập (đập 

hoàn thành sau NMTĐ một thời gian 

ngắn).

Bố trí này cho phép đạt được tỉ lệ 

RCC/BTTT lớn nhất
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SALTO CAXIAS (Brazil)1998

Là một ví dụ hay về bố trí tách riêng đập với NMTĐ và về RCC không có tro 

bay.

Có cùng các ưu điểm như ở đập Long Tan về phương diện thi công NMTĐ.
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Đập RCC Miel I (Colombia) H = 192 m   V = 1 400 000 m3

Đập RCC rất cao ở vùng động đất mạnh 
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MIEL I  

Là một ví dụ hay về đập RCC có hàm lượng xi măng điều chỉnh theo ứng suất, 
không tro bay và sử dụng geomembrane.

Lưu ý cường độ chịu kéo đạt 1.60 MPa chỉ có 100 kg xi măng/m3, không tro bay !
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Đập RCC Breña II ở Tây Ban Nha, H= 119 m, V= 1.6 hm3

Đập RCC lớn nhất châu Âu

• Chất độn đá vôi được

sử dụng như là vật liệu

kết dính trong hỗn hợp

vữa.

• Tràn không cửa.

• Tràn bậc thang ở mặt

hạ lưu.

• Chiều rộng đỉnh tràn

lớn để tăng khối lượng

và giảm ứng suất cực

đại. 
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Phát triển nhanh chóng về đập ở Ma Rốc kể từ 1985 
do đến với RCC bằng chi phí thấp và thi công nhanh

9
13

20
27

67

98

132

0

20

40

60

80

100

120

140

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

N
u

m
b

er
 o

f d
am

s

Year

RCC 

advent

13



Đập RCC Aoulouz ở Ma Rốc  
H= 79 m , V= 900 000 m3

Đập RCC lớn đầu tiên ở Ma Rốc (thiết kế năm 1987) 

← 1992. Kết thúc thi công

2011. Dòng chẩy qua tràn →
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ĐẬP AOULOUZ  

Xây dựng ở vùng động đất

RCC với 100 kg cement/m3 

và hạt mịn sét, không tro bay.

R365 =10 MPa
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Thi công đập RCC Aoulouz năm 1990
(Lưu ý: RCC có hàm lượng xi măng thấp và không tro bay)
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Các đập RCC hiện có ở Ma Rốc 

Các đặc điểm
• Mặt cắt ngang khác nhau.

• Sử dụng các vật liệu gần khu vực xây dựng.

• Không tro bay mà sử dụng các chất độn tự nhiên (bột đá).

• Lớp vữa đệm phạm vi thay đổi tại tất cả các lớp ở gần mặt thượng lưu.

• Không có khớp co thẳng đứng ở phần BTCT truyền thống tại mặt thượng lưu (với một số đập).

• Phát triển đập FSHD thay vì đập CFRD tại những khu vực nền yếu.
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Các đập RCC thấp
Từ 1987, các kinh nghiệm ở Ma Rốc cho thấy kỹ thuật RCC, thay vì đá xây 

hoặc BTTT, cũng là một giải pháp thú vị cho các đập nhỏ (về chiều cao và dài).

18



Các ví dụ về cường độ chịu nén có nở hông 

ở 3 đập RCC có hạt mịn phụ thêm ở Ma Rốc

Với 100 kg xi măng/m3 và hạt mịn phụ thêm (sét ở đập Aoulouz, đá vôi ở đập Sidi Saïd 

và đá vôi chất lượng cao ở Rmel), không tro bay.
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Đập RCC Hassan II (2005): cao 120 m, dài 660 m

Granit + chất độn đá vôi, Dmax: 63mm, Lượng xi măng: 80 đến 100 kg/m3, R365 =16 MPa 
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Đập RCC Wirgane với tràn có cửa
H=70 m (2008)

• Hàm lượng xi măng = 

100 kg/m3 có chất độn.

• Lần đầu tiên thi công

RCC bằng phương pháp

lớp nghiêng. Ưu điểm của

phương pháp này hiển

hiện đến mức được áp

dụng cho mọi đập RCC 

sau này ở Ma Rốc, kể cả

với những đập trung bình.

Lưu ý: các bậc cao 3m ở 

mặt hạ lưu tương ứng với

chiều cao của 10 lớp

0.3m liên tiếp. 
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Đập RCC Taskourt (2011)

Hàm lượng XM thấp (100 kg/m3), không tro 

bay… và không thẩm thấu ở mặt hạ lưu !
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Đập Taskourt, H= 75 m, L= 416 m

Mặt cắt ngang qua đập tràn và cống xả đáy
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Đập Taskourt: thi công RCC bằng phương pháp lớp nghiêng 
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Thăm đập Taskourt 
(06/06/2011)
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Đập RCC Tiouine (H= 84m) đang thi công
Các mặt cắt ngang qua đập tràn và qua cống xả đáy
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Sản xuất chất độn trơ và các biểu đồ chất độn, cát

RCC (100 kg XM/m3, không tro bay, 7% 

chất độn trơ) được thi công theo phương 

pháp lớp nghiêng 
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Vật liệu đập RCC Tiouine 

Cát mịn tại khu vực và chất độn trơ từ xay nghiền, không tro bay, đã tạo nên được dung 

trọng, độ bền và độ kín nước thích hợp cho đập, và chi phí thấp nhất !
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Đập Tiouine: Thi công RCC bằng phương pháp lớp nghiêng
Lưu ý: tính chất khô của RCC nên rất dễ đầm
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Thăm đập RCC Tiouine đang thi công (07/06/2011)

30



Đập Rizzanese (Pháp), H= 40.5 m
Một ví dụ về đập RCC trên nền yếu, cốt liệu chất lượng thấp và hàm lượng xi 

măng ít, không tro bay. 

Thành phần của vật liệu RCC trước
hết được tối ưu hóa về lượng XM và
cốt liệu địa phương, sau đó thiết kế
đập (m/c ngang) theo đặc điểm của
nền và của vật liệu RCC, để đạt được
tổng chi phí thấp nhất.
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Đập Rizzanèse đang thi công 

Rải RCC (82 kg XM/m3 không có tro bay) trên lớp vữa đệm.
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